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TÒA ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN HOÀI ĐỨC, 

THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

–––––––––––––––  

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số: 41/2022/QĐST-VDS 
 

Hoài Đức, ngày 26 tháng 4 năm 2022 
 

QUYẾT ĐỊNH 

SƠ THẨM GIẢI QUYẾT VIỆC DÂN SỰ 

V/v: Tuyên bố một người đã chết 

 
TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN HOÀI ĐỨC - THÀNH PHỐ HÀ NỘI 

Với thành phần giải quyết việc dân sự: 

- Thẩm phán - Chủ tọa phiên họp: Bà Vương Thị Vân Anh. 

Thư ký phiên họp: Bà Ngô Thị Luyên - Thư ký Tòa án nhân dân huyện Hoài 

Đức, thành phố Hà Nội. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức tham gia phiên họp: Bà 

Cao Thị Thúy -  Kiểm sát viên. 

 

Ngày 26/4/2022, tại Trụ sở Tòa án nhân nhân huyện Hoài Đức, thành phố Hà 

Nội mở phiên họp sơ thẩm công khai giải quyết việc dân sự thụ lý số 125/2021/TLST-

VDS ngày 16/11/2021, về việc: “Yêu cầu tuyên bố một người đã chết”, theo Quyết 

định mở phiên họp giải quyết việc dân sự số 04/2022/QĐST-VDS ngày 08/4/2022, 

gồm những người tham gia tố tụng sau đây: 

Người yêu cầu giải quyết việc dân sự:  Chị ĐTTH, sinh năm 1987; Trú tại: 

Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Có mặt. 

Người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan: 

1. Bà NTH, sinh năm: 1960; trú tại: Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, 

thành phố Hà Nội, vắng mặt. 

2. Cháu NTGH, sinh ngày 07/9/2013; cháu NTUM, sinh ngày 23/8/2015 

Đại diện hợp pháp của cháu H, cháu M: Chị ĐTTH, sinh năm 1987; Trú tại: 

Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. Có mặt. 

NỘI DUNG VIỆC DÂN SỰ: 

* Tại đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự, Bản tự khai, bà ĐTTH-người yêu cầu 

giải quyết việc dân sự trình bày: 

1. Anh NTH, sinh năm 1984, có đăng ký hộ khẩu thường trú và nơi cư trú cuối 

cùng tại: Khu 7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội.  

Chị ĐTH là vợ anh NTH (theo giấy đăng ký kết hôn số 09/2013, quyển số 

0I/2013 của UBND thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội). 
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2. Theo Văn bản số 645/CVHHQNh-AT&TTHH ngày 27/11/2017 “V/v tàu 

Jupiter bị chìm tại vùng nước cảng biển Quy Nhơn” và Văn bản số 913/CVHHQNh-

PC ngày 25/11/2021 của Cảng vụ Hàng hải Quy Nhơn cung cấp thông tin:  

Tàu Jupiter, hô hiệu 3EKD, hành trình từ Vịnh Vân Phong (Khánh Hòa) đi Hải 

Phòng. 

Ngày 01/11/2017 do ảnh hưởng thời tiết xấu, tàu ghé cảng Quy Nhơn neo tránh 

gió.  

Ngày 04/11/2017, tàu bị chìm tại vùng biển Quy Nhơn.  

Toàn bộ giấy tờ tàu và các tài liệu liên quan đến thuyền viên chìm theo tàu. 

Căn cứ vào thông tin của chủ tàu và danh sách thuyền viên đi theo tàu do Cảng 

vụ Hàng hải Nha Trang cung cấp, trên tàu dời vịnh Vân Phong có 07 người, trong đó 

có anh Nguyễn Thế Hùng, sinh năm 1984, số CMND: 111768509.  

Sau khi tai nạn chìm tàu, Cảng vụ Hàng Hải Quy Nhơn phối hợp với các cơ 

quan hữu quan triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn để tìm kiếm thuyền viên, tuy 

nhiên không tìm thấy thi thể của anh NTH và 04 người khác, được coi là mất tích cho 

đến nay.  

3. Sau khi thụ lý việc dân sự theo đơn yêu cầu, Toà án đã thực hiện việc đăng 

tin tìm kiếm anh NTH trên Đài Tiếng nói Việt Nam trong các ngày 02, 03 và 04 tháng 

12 năm 2021; trên Báo Nhân dân trong 03 số báo liên tiếp vào các ngày 20, 21 và 22 

tháng 11 năm 2021; trên cổng thông tin điện tử của Tòa án nhân dân thành phố Hà 

Nội vào ngày 01/12/2021 nhưng đến nay vẫn không có thông tin gì về anh Hùng. 

4. Tại phiên họp, người yêu cầu giải quyết việc dân sự là chị ĐTTH giữ nguyên 

yêu cầu Toà án tuyên bố anh NTH là người đã chết để thực hiện các quyền và nghĩa 

vụ của công dân theo quy định của pháp luật.  

Tại bản khai, bà NTH, mẹ đẻ anh Hùng nhất trí với yêu cầu của chị H, đề nghị 

tuyên bố anh NTH là đã chết. 

5. Quan điểm của Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Hoài Đức tham gia 

phiên họp: Đề nghị Tòa án chấp nhận yêu cầu giải quyết việc dân sự của chị ĐTTH 

Tuyên bố anh NTH, sinh năm 1984, có nơi cư trú cuối cùng tại khu 7, thị trấn 

Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, là đã chết kể từ ngày 05/11/2019. 

Chị ĐTTH thực hiện việc đăng ký khai tử cho anh NTH theo quy định của 

pháp luật về hộ tịch. 

Khi quyết định của Tòa án tuyên bố một người đã chết có hiệu lực pháp luật 

thì quan hệ về hôn nhân, gia đình và các quan hệ nhân thân khác của người đó được 

giải quyết đối với người đã chết. 

Tài sản của anh H (nếu có) được giải quyết theo quy định của pháp luật về thừa 

kế. 

Về lệ phí: Chị H có nghĩa vụ phải chịu lệ phí theo đúng quy định của pháp luật. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ việc dân sự được thẩm 

tra tại phiên họp; ý kiến của đương sự và đại diện Viện kiểm sát tại phiên họp, Tòa 

án nhân dân huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội nhận định: 

[1]. Về tố tụng: Chị ĐTTH có đơn yêu cầu Tòa án tuyên bố anh NTH là người 

đã chết là thuộc trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 27; điểm c Điều 71 Bộ luật 

Dân sự 2015 và khoản 1 Điều 391 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015. Tòa án thụ lý, giải 

quyết việc dân sự là đúng quy định. 

 [2]. Xét đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự: 

2.1. Anh NTH được xác định là thuyền viên của Tàu Jupiter, hô hiệu 3EKD, 

bị chìm theo tàu vào ngày 04/11/2017 tại vùng biển Quy Nhơn. Sau khi tàu gặp nạn, 

cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đã tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn theo quy định nhưng 

không tìm thấy thi thể của anh H và anh H được xác định thuộc trường hợp mất tích.  

2.2. Đến nay, gia đình anh H không có tin tức gì về anh H. 

2.3. Tòa án đã thực hiện đầy đủ các biện pháp thông báo, tìm kiếm anh H theo 

quy định của pháp luật về tố tụng dân sự nhưng đến nay không có tin tức gì về anh 

H.   

2.4. Yêu cầu của chị H về việc tuyên bố anh H là đã chết là có căn cứ và thuộc 

trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 71 Bộ luật Dân sự 2015: “Bị tai nạn 

hoặc thảm họa, thiên tai mà sau 02 năm, kể từ ngày tai nạn hoặc thảm họa, thiên tai 

đó chấm dứt vẫn không có tin tức xác thực là còn sống....”. 

Quan điểm của Kiểm sát viên tham gia phiên họp đề nghị Tòa án tuyên bố anh 

H là người đã chết là có căn cứ nên được chấp nhận.  

2. 5. Ngày chết của anh H được xác định là ngày anh H bị tai nạn chìm tàu và 

mất tích, tức ngày 04/11/2017 là phù hợp quy định tại khoản 2 Điều 71 Bộ luật Dân 

sự 2015. 

 [3]. Về lệ phí việc dân sự: Chị ĐTTH phải chịu lệ phí việc dân sự theo quy 

định tại Nghị quyết 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

   [4]. Quyền kháng cáo, kháng nghị: Đương sự có quyền kháng cáo, Viện 

kiểm sát nhân dân có quyền kháng nghị theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự 

2015. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ: khoản 4 Điều 27, khoản 4 Điều 143, 361, 367, 369, 370, 371, 372, 

391, 392, 393 của Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015; 

Căn cứ: điểm c khoản 1 và khoản 2 Điều 71, Điều 72 của Bộ luật Dân sự 2015;  

Căn cứ khoản 1 Điều 35 và khoản 1 Điều 37 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016. 

1. Chấp nhận Đơn yêu cầu giải quyết việc dân sự của chị ĐTTH:   

https://thukyluat.vn/vb/bo-luat-to-tung-dan-su-2015-4879d.html#dieu_391
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- Tuyên bố anh NTH, sinh năm 1984, ĐKHKTT và cư trú cuối cùng tại: Khu 

7, thị trấn Trạm Trôi, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội, là người đã chết. Ngày 

chết của anh H là ngày 04/11/2017. 

- Quan hệ hôn nhân, gia đình, tài sản và các quan hệ nhân thân khác của anh 

NTH được giải quyết như đối với người đã chết theo quy định của Bộ luật Dân sự. 

2. Lệ phí sơ thẩm giải quyết việc dân sự:  

Chị ĐTTH phải chịu 300.000 đồng (ba trăm nghìn đồng) lệ phí việc dân sự, 

được trừ vào số tiền tạm ứng đã nộp theo biên lai số AA/2020/0015334 ngày 

16/11/2021 của Chi cục Thi hành án dân sự huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội. 

3. Quyền kháng cáo, kháng nghị:  

Đương sự có quyền kháng cáo, Viện kiểm sát cùng cấp có quyền kháng nghị 

quyết định này trong thời hạn 10 (mười) ngày kể từ ngày nhận được quyết định hoặc 

kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật tố tụng dân sự. 
 

Nơi nhận: 

- TAND TP Hà Nội; 

- VKSND huyện Hoài Đức; 

-Chi cục THADS huyện Hoài Đức; 

- Đương sự; 

- UBND TT Trạm Trôi; 

- Lưu VP, HS.                                                   

 THẨM PHÁN- CHỦ TỌA PHIÊN HỌP 

(Đã ký) 

 


